
Lớp: 11/4
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Phan Nam Bảo 9 8.8 9.1 9.4 9.7 8.7 9.8 9.4 10 Đ Đ TỐT TỐT

2 Trần Thái Hiền 6.7 6.4 5.9 7.9 8.2 8.3 9.4 7.8 10 Đ Đ KHÁ TỐT

3 Wu Lực Hoà 9.2 8.8 7.9 9.1 8.9 7.3 9.9 7.6 10 Đ Đ TỐT TỐT

4 Lâm Nguyễn Minh Khoa 9.4 8.2 7.6 8.7 9.4 6.8 9.7 9.6 9.6 Đ Đ TỐT TỐT

5 Phạm Nguyễn Minh Khôi 6.9 6.9 6.7 8.2 8.6 6.9 9.5 7.3 9.5 Đ Đ KHÁ TỐT

6 Nguyễn Anh Khôi 8.6 6.1 9.2 8.6 9.6 8.8 9.9 7.7 9.1 Đ Đ KHÁ TỐT

7 Nguyễn Hoàng Gia Long 9.2 8.9 9 9.8 9.4 8.5 9.9 8.7 9.9 Đ Đ TỐT TỐT

8 Nguyễn Phan Thu Minh 9.3 9.1 9.3 9.8 9.9 8.9 9.9 9.1 10 Đ Đ TỐT TỐT

9 Lê Duy Minh 9 8.9 9.4 9.4 9.5 8.4 9.9 9.7 9.5 Đ Đ TỐT TỐT

10 Nguyễn Trần Hoàng Nguyên 8.7 9 8.9 8.9 9.2 7.6 9.3 9.4 8.7 Đ Đ TỐT TỐT

11 Nguyễn Minh Tiến 7.2 7.3 6.1 8.6 8.3 6.7 9.7 7 9.6 Đ Đ KHÁ TỐT

12 Nguyễn Minh Việt 7.7 8.4 6.8 9.3 9.3 8.3 9.6 8.2 9.7 Đ Đ TỐT TỐT
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Lớp: 11/5
Grade

Học tập
Academic 

Performance

Rèn luyện
Conduct

1 Narumon Trân Attasumpun 8.2 7.5 9.3 7.3 9.9 9.1 9.3 9.4 Đ Đ 8.8 TỐT TỐT

2 Nguyễn Lê Nguyệt Hà 8.2 7.3 9 7.8 9.9 9.7 7.3 9.7 Đ Đ 9.1 TỐT TỐT

3 Nguyễn Mai Mỹ Kim 8.9 8.4 9.1 8.3 10 9.6 6.9 9.6 Đ Đ 9.8 TỐT TỐT

4 Nguyễn Bảo Minh 6 6 6.5 6.9 9.2 8.4 5.2 8.1 Đ Đ 8.3 KHÁ TỐT

5 Phạm Hoàng Gia Nghi 7.4 7.1 9.1 8.1 9.9 9.1 7.3 10 Đ Đ 9.1 TỐT TỐT

6 Phạm Minh Ngọc 9.2 8.8 9.4 8.1 9.9 9.9 8.2 9.9 Đ Đ 9.6 TỐT TỐT

7 Nghiêm Anh Thư 8.5 8.3 9.4 7 9.9 9 8.6 10 Đ Đ 9.3 TỐT TỐT
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